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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

	
	
	GIẢNG DẠY LỚP
	Tổng tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết/Tuần

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	
	
	

	1
	PHẠM MINH TÙNG
	SỬ: 10/5,6,7


	SỬ:10/1,2,3,4


	7


	TT:3

CN 10/3:4

	14


	2
	HOÀNG XUÂN TIẾN
	SỬ:12/2,3
	SỬ: 11/1,2,3,4,5,6
	10
	CĐ: 3
CN 11/3:4
	17

	3
	ĐẶNG THỊ TRINH
	CD;10/5,6,7
CD: 12/1, 6,7,8
	CD:10/1,2,3,4
	11
	TTCĐ: 1
CN:10/4
	16

	4
	TRƯƠNG THI D PHƯƠNG
	SỬ:12/1,7,8
CD: 12/2,3,4,5
	
	10
	CĐ:1
CN: 12/8
	15

	5
	TRẦN THỊ DIỆU
	SỬ: 12/4,5, 6
	CD:11/1,2,3,4,5,6
	12
	CN12/6: 4
	16

	6
	LÊ THỊ THU HẰNG
	ĐỊA: 10/5,6,7
ĐỊA: 12/2,3,4,5,6
	ĐỊA:11/1,2,3,4,5,6
	17
	
	17

	7
	 NGUYỄN THỊ THU
	ĐỊA:12/1,7,8
	ĐỊA: 10/1,2,3,4
	11
	PBTĐ: 6
	17

	8
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                   Tổ trưởng

                                                                                                                                                                                           PHẠM MINH TÙNG

